
Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

                                               Trang 1/4 - Mã đề thi 303 

Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia lần 3 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017  

Mã đề 634 

 

ĐỀ BÀI 

Câu 1: Đầu thế kỷ XX, để biến Mỹ latinh thành “sân sau” của mình, Mỹ đã áp dụng chính sách nào? 

A. Ngoại giao đồng đô la. B. Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. 

C. Chiếc gậy và củ cà rốt . D. Chiếc gậy lớn và ngoại giao đồng đô la. 

Câu 2: Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là 

A. tham gia vào đời sống chính trị của thế giới. B. gia nhập tổ chức ASEAN. 

C. có nền kinh tế phát triển. D. sự thành lập các quốc gia độc lập. 

Câu 3: Vì sao khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng cộng sản Đông Dương không phát động nhân dân tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền? 

A. Vì nhân dân chưa sẵn sàng. B. Vì Nhật còn rất mạnh. 

C. Vì Pháp chưa rút khỏi Việt Nam. D. Vì điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi. 

Câu 4: Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành giai đoạn  (1911-1917) có ý nghĩa như thế nào đối với cách 

mạng Việt Nam? 

A. Là cơ sở để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. 

B. Tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản. 

C. Đặt nền móng cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 

D. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

Câu 5: Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với phong trào yêu nước trước 

năm 1930 là gì? 

A. Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước. 

B. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

C. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

D. Hình thức đấu tranh phong phú. 

Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, thắng lợi nào của quân và dân ta tác động 

trực tiếp buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari năm 1973? 

A. Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

B. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972). 

C. Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965-1968). 

D. Cuộc tiến công chiến lược 1972. 

Câu 7: Việc ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 -3 -1946 đã để lại bài học kinh nghiệm nào trong cuộc đấu tranh 

ngoại giao của nước ta hiện nay? 

A. Đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế. B. Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế. 

C. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. D. Triệt  để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước. 

Câu 8: Khó khăn lớn nhất mà  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt ngay sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 là 

A. sự chống phá của bọn phản cách mạng . B. các thế lực ngoại xâm. 

C. khó khăn về tài chính. D. nạn đói, nạn dốt. 

Câu 9: Nội dung nào trong Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam có ảnh hưởng trực tiếp đối với cuộc đấu 

tranh giải phóng miền Nam? 

A. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự, cam kết không dính 

líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

B. Hoa Kỳ cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi 

với Việt Nam. 

C. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
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D. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. 

Câu 10: Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập ở Trung Quốc dưới đây, tổ chức nào 

không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập? 

A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. B. Tâm tâm xã. 

C. Hội  Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông. D. Hội liên hiệp thuộc địa. 

Câu 11: Trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân ta đã sử dụng cách đánh nào? 

A. Đánh du kích. B. Tiên phát chế nhân. 

C. Đánh điểm, diệt viện. D. Vườn không nhà trống 

Câu 12: Điểm khác biệt cơ bản giữa “chiến tranh lạnh” với các cuộc chiến tranh đã diễn ra  trong lịch sử 

nhân loại là gì? 

A. Diễn ra các cuộc xung đột quân sự  đẫm máu giữa 2 siêu cường Xô-Mỹ. 

B. Chỉ diễn ra trên chiến trường châu Âu và châu Á 

C. Không diễn ra cuộc xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Liên Xô và Mỹ. 

D. Các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. 

Câu 13: Dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2(1919-1929) của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam  

xuất hiện những giai cấp mới nào? 

A. Công nhân, nông dân. B. Tư sản, Tiểu tư sản 

C. Công nhân, tư sản D. Công nhân, tiểu tư sản. 

Câu 14: Đặc điểm nổi bật  tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là 

A. Mĩ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ở miền Nam. 

B. miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ. 

C. miền Bắc được giải phóng, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa . 

D. đất nước bị chia cắt thành 2 miền với 2 nhiệm vụ khác nhau. 

Câu 15: Sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian: 

1. Chiến dịch Tây Nguyên     2. Chiến thắng Phước Long 

3. Chiến dịch Hồ Chí Minh    4. Trận Điện Biên Phủ trên không. 

A. 1,2,3,4 B. 2,3,1,4 C. 4,2,1,3 D. 4,3,2,1. 

Câu 16: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, thắng lợi nào của quân và dân ta đã 

chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công? 

A. Trận Điện Biên Phủ trên không. B. Cuộc tiến công chiến ược 1972. 

C. Mậu thân năm 1968. D. Phong trào Đồng khởi. 

Câu 17: Sự kiện Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (15-8-1945), có ý nghĩa như thế nào đối với 

thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta? 

A. Là điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc Tổng khởi nghĩa. 

B. Là khoảng trống quyền lực để nhân dân ta giành chính quyền. 

C. Là cơ hội để ta đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước ta. 

D. Là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám 1945. 

Câu 18: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II(2/1951) có ý nghĩa là 

A. “Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh”. B. “Đại hội kháng chiến thắng lợi” 

C. “Đại hội đổi mới”. D. “Đại hội kháng chiến kiến quốc” 

Câu 19: Sau chiến tranh lạnh, chính sách đối ngoại của  Mỹ và Liên bang Nga có điểm gì giống nhau? 

A. Nỗ lực vươn lên thiết lập thế giới “đơn cực”. 

B. Điều chỉnh chính sách đối ngoại để nâng cao vị thế của mình. 

C. Khôi phục và phát triển  mối quan hệ với các nước châu Á. 

D. Trở thành đồng minh của các nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Câu 20: Sự đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1930 được thể 

hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân. 

B. Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng 

lớp trong xã hội Việt Nam. 
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C. Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu đánh giá đúng  khả năng cách mạng của giai cấp công nhân 

và tiểu tư sản. 

D. Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai 

cấp, tầng lớp  trong xã hội Việt Nam. 

Câu 21: Từ 1990 đến 2000, Nhật Bản muốn vươn lên thành một 

A. cường quốc kinh tế. B. cường quốc  quân sự. 

C. cường quốc chính trị. D. cường quốc công nghệ. 

Câu 22: Vì sao trong phong trào 1930 – 1931, Nghệ An - Hà Tĩnh là nơi phong trào phát triển  mạnh nhất ? 

A. Là nơi giàu truyền thống đấu tranh, có chi bộ Đảng hoạt động mạnh. 

B. Là nơi thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

C. Là quê hương của Nguyễn Ái Quốc và nhiều chiến sỹ cách mạng. 

D. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. 

Câu 23: Trong xu thế toàn cầu hóa, thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt là 

A. chưa khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, khoáng sản. 

B. chưa tận  dụng tốt nguồn vốn nước ngoài. 

C. trình độ quản lý còn thấp. 

D. sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường quốc tế. 

Câu 24: Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền 

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập…”. Đoạn trích trên  khẳng định 

A. quyền  dân tộc ta trên phương diện pháp lý và thực tiễn. 

B. quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. 

C. quyết tâm bảo vệ chủ quyền của nhân dân Việt Nam. 

D. quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. 

Câu 25: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm thay đổi cục diện thế giới vì 

A. làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 

B. làm cho chủ nghĩa đế quốc suy yếu và đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

C. làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới. 

D. dẫn tới sự ra đời của một loạt nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu và châu Á 

Câu 26: Mục tiêu cụ thể trước mắt của phong trào dân chủ năm 1936-1939 là gì? 

A. Đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

B. Đấu tranh đòi ruộng đất cho dân cày 

C. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 

D. Đấu tranh giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày. 

Câu 27: Trong cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953 – 1954, ta mở những chiến dịch nào? 

A. Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào, Việt Bắc 

B. Tây Bắc, Trung Lào, Thượng Lào, Tây Nguyên. 

C. Việt Bắc, Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh. 

D. Việt Bắc, Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ. 

Câu 28: Nội dung kế hoạch Nava năm 1953 không đề cập đến địa danh nào sau đây? 

A. Bắc Bộ. B. Trung Bộ. C. Điện Biên Phủ. D. Nam Đông Dương. 

Câu 29: Vì sao Bộ chính trị quyết định chon Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975? 

A. Tây Nguyên là căn cứ quân sự mạnh nhất của Mỹ- Ngụy ở miền Nam 

B. Tây Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, quan sự quan trọng của chính quyền Sài Gòn. 

C. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch mỏng, có nhiều sơ hở. 

D. Tây Nguyên có vị trí chiến lược  quan trọng, lực lượng quân địc tập trung đông 

Câu 30: Sắp xếp các dữ liệu sau cho đúng với trình tự thời gian: 

1. Hiệp ước Giáp Tuất     2. Hiệp ước Hắc măng  3. Hiệp ước Patơnốt       4. Hiệp ước Nhâm Tuất. 

A. 4,1,2,3. B. 1,2,3,4 . C. 2,3,14. D. 4,3,2,1. 

Câu 31: Để đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”, việc đầu tiên Đảng ta thực hiện sau sau 

cách mạng tháng Tám 1945 là 

A. giải quyết nạn đói, nạn dốt. B. giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản. 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

                                               Trang 4/4 - Mã đề thi 303 

C. giải quyết khó khăn về tài chính. D. xây dựng chính quyền cách mạng. 

Câu 32: Sự kiện nào mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? 

A. Phóng thành công con tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

B. Đưa nhà du hành vũ trụ Amstrong lên mặt trăng. 

C. Đưa con người lên sao hỏa. 

D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

Câu 33: “Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa…”. Đó 

là nội dung chủ yếu của hội nghị nào? 

A. Hội Nghị BCH TƯ Đảng 11-1939. B. Hội Nghị BCH TƯ Đảng  7-1936. 

C. Hội Nghị BCHTƯ Đảng  11-1940. D. Hội Nghị BCH TƯ Đảng 5-1941. 

Câu 34: Đặc điểm của đế quốc Nhật đầu thế kỷ XX là 

A. đế quốc phong kiến quân phiệt. B. đế quốc “cho vay nặng lãi”. 

C. đế quốc quân phiệt, hiếu chiến. D. đế quốc thực dân. 

Câu 35: Sự thất bại của phong trào Cần vương chứng tỏ điều gì? 

A. Các sỹ phu yêu nước phong kiến chưa lôi kéo được đông đảo nhân dân tham gia. 

B. Giai cấp phong kiến đã đầu hàng và làm tay sai cho thực dân Pháp. 

C. Chiếu Cần vương không đủ sức lôi kéo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

D. Đường lối cứu nước theo mô hình phong kiến không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta 

Câu 36: Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là 

A. kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy. 

B. kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao. 

C. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

D. kết đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. 

Câu 37: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở nước ta khi đã 

A. mua chuộc được giai cấp địa chủ phong kiến. B. hoàn thành bình định Việt Nam bằng quân sự. 

C. cơ bản bình định Việt Nam bằng quân sự. D. chuẩn bị đầy đủ tiềm lực kinh tế. 

Câu 38: Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là nó đã phản ánh 

A. thu nhập quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng. 

B. nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau. 

C. tốc độ tăng trưởng kinh tế của tất cả các nước trên thế giới cao. 

D. các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển. 

Câu 39: Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chủ Tịch (19-12-1946) có viết: 

 “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân 

Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.”(SGK Lịch sử lớp 12- trang131) 

Nội dung đoạn trích trên nêu rõ vấn đề gì? 

A. Tội ác cướp nước Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng bị phơi bày. 

B. Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. 

C. Thiện chí hòa bình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

D. Dã tâm xâm lược nước Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng trắng trợn. 

Câu 40: Điểm khác nhau cơ bản trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN và Liên hiệp quốc là 

A. hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. 

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

C. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

D. tôn trọng chủ quyền và toàn vện lãnh thổ của các nước 
  

----------- HẾT ---------- 

 

 


